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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2018/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; các Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2014, 2015, 2016, 2017 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 09/3/2014 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Điện Biên năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục tiêu và các chỉ tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

1. Mục tiêu
- Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, phát huy sáng kiến, sáng tạo, tăng năng suất lao động trong công việc để rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC góp phần cải thiện và nâng cao điểm số của các chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục giữ vững những kết quả đã đạt được và từng bước cải thiện các chỉ số thành phần đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu tăng điểm PCI qua từng năm. Kiên định các mục tiêu đã đề ra trong Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Điện Biên.

- Phấn đấu đến hết năm 2018, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2017, bám sát các tiêu chí đánh giá về môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới, về năng lực cạnh tranh của Diễn đàn kinh tế thế giới, về năng lực đổi mới sáng tạo của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, về chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

- Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo động lực, sự đột phá về thu hút đầu tư vào tỉnh.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung nâng cao năng lực quản trị và vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

2. Một số chỉ tiêu cụ thể

2.1. Đối với chỉ số PCI

Tổng điểm phấn đấu tăng 4,57 điểm so với năm 2017 (từ 60,57 lên 65,14 điểm); phấn đấu tăng từ 2 đến 3 bậc trên bảng xếp hạng chung của cả nước Trong đó, mục tiêu cụ thể của các chỉ số thành phần như sau:

- Chỉ số gia nhập thị trường: Mục tiêu năm 2018 tăng 0,76 điểm, từ 7,74 điểm lên 8,50 điểm.

- Chỉ số tiếp cận đất đai: Mục tiêu năm 2018 tăng 0,39 điểm, từ 5,71 điểm lên 6,10 điểm.

- Chỉ số tính minh bạch: Mục tiêu năm 2018, Chỉ số tính minh bạch tăng 0,19 điểm, từ 6,36 điểm lên 6,55 điểm.

- Chỉ số tính năng động của chính quyền tỉnh: Mục tiêu năm 2018 tăng 1 điểm, từ 4,69 điểm lên 5,69 điểm.

- Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng: Mục tiêu năm 2018 tăng 0,24 điểm, từ 5,86 điểm lên 6,1 điểm.

- Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: Mục tiêu năm 2018, tiếp tục giữ vững kết quả đã đạt được năm 2017, phấn đấu cải thiện hơn nữa về điểm số.

- Chi phí về thời gian: Mục tiêu năm 2018 tăng 0,37 điểm, từ 6,23 điểm lên 6,60 điểm.

- Chỉ số chi phí không chính thức: Mục tiêu năm 2018 tăng 1 điểm, từ 4,47 điểm lên 5,47 điểm.

- Chỉ số đào tạo nguồn nhân lực: Mục tiêu năm 2018 tăng 0,8 điểm, từ 5,70 điểm lên 6,50 điểm.

- Chỉ số thiết chế pháp lý và An ninh trật tự: Đạt 6,0 điểm, tăng 1,48 điểm. Mục tiêu năm 2018 tăng 0,7 điểm, từ 6,00 điểm lên 6,70 điểm.

- Xây dựng và ban hành bộ chỉ số đánh giá tính sáng tạo và kết quả chỉ đạo điều hành của chính quyền cấp Sở, cấp huyện (DCI) trong năm 2018 của tỉnh Điện Biên; thí điểm đánh giá ở một số Sở, đơn vị cấp huyện vào năm 2019, thực hiện đại trà trên địa bàn tỉnh vào năm 2020.

2.2. Một số chỉ tiêu theo các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tập trung cải thiện các chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia năm 2018 tăng thêm từ 8 - 18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Cụ thể:

- Đảm bảo duy trì tổng thời gian để hoàn thành các thủ tục khởi sự doanh nghiệp nhiều nhất là 15 ngày (Mục tiêu Nghị quyết 19-2018 tăng 40 bậc); thực hiện cơ chế “một cửa” trong đăng ký lao động và BHXH; rút ngắn thời gian doanh nghiệp mua hóa đơn VAT hoặc tự in hóa đơn xuống dưới 4 ngày.

- Duy trì tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tối đa 02 ngày làm việc áp dụng cả với giao dịch trên mạng và tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử là 100% và tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt trên 98%; thời gian nộp thuế tối đa là 119 giờ; hoàn thuế trước, kiểm tra sau: dưới 6 ngày (quy định là 6 ngày); kiểm tra trước, hoàn thuế sau: dưới 40 ngày (quy định là 40 ngày). Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và giải quyết đúng hạn.

- Thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa 90 ngày (mục tiêu đến năm 2020 là dưới 70 ngày).

- Thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục duy trì dưới 30 ngày.

- Thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản dưới 20 ngày (trừ tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ).

- Thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới (từ khi đăng ký tờ khai cho đến khi thông quan/giải phóng hàng) đối với hàng xuất khẩu tối đa là 56 giờ; Đối với hàng nhập khẩu tối đa là 70 giờ.

- Thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng dưới 90 ngày.

- Giảm thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp dưới 24 tháng.

- Nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận tín dụng, đảm bảo xếp hạng dưới 30 theo đánh giá của Ngân hàng thế giới. Bao gồm tăng mức độ bao phủ trung tâm thông tin tín dụng công và tăng mức độ bao phủ trung tâm thông tin tín dụng tư (% người trưởng thành): Số lượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp lưu trữ trong kho dữ liệu của trung tâm thông tin tín dụng tư so sánh với tỷ lệ dân số trưởng thành.

- Các Sở, ngành, huyện/thị xã/thành phố tích cực nâng cao chỉ số Tính minh bạch, Chi phí không chính thức thông qua nâng cao hiệu quả và các biện pháp công khai minh bạch, đơn giản, dễ hiểu; niêm yết và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính tại trụ sở và trên website/trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến hết 2018, phấn đấu 100% các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và bước đầu ở mức độ 4.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh ngành du lịch của cả nước tăng 10 bậc (theo Báo cáo cạnh tranh du lịch toàn cầu được Diễn đàn Kinh tế thế giới công bố tháng 4/2017: Xếp thứ 64/160 quốc gia).

- Từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics; giảm chi phí logistic để tạo thuận lợi và giảm chi phí kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 19-2018 là giảm chi phí xuống còn 18% (hiện hơn 20%), cải thiện Chỉ số hiệu quả logistics thêm 10 bậc.

II. Một số giải pháp chủ yếu và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

1. Một số giải pháp chủ yếu

1.1. Nhóm giải pháp về chỉ đạo điều hành

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và địa phương cần tập trung bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018), về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (Nghị quyết số 19/NQ-CP), về hỗ trợ doanh nghiệp (Nghị quyết số 35/NQ-CP), về hỗ trợ khởi nghiệp, về cải cách thủ tục hành chính,…; các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự vào cuộc tích cực, chủ động, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, bao gồm cả các bộ phận, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị được giao chủ trì từng chỉ số thành phần chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các chỉ tiêu theo Nghị quyết 19 của Chính phủ và thứ hạng các chỉ số thành phần PCI thuộc trách nhiệm cơ quan mình được giao; khẩn trương nghiên cứu, phân tích và xây dựng kế hoạch hành động hoặc bổ sung, hoàn thiện (đối với các đơn vị đã xây dựng KHHĐ), bố trí cán bộ có năng lực ở các đầu mối để tổ chức thực hiện.

- Đối với các cơ quan được giao chủ trì các chỉ số thành phần Nghị quyết 19 của Chính phủ, cần có những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đạt và vượt Kế hoạch hành động này. Đối với những chỉ số chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể và chỉ số mới bổ sung về nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch, ngành logistic. Các cơ quan đầu mối cần căn cứ vào quy định và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương xây dựng mục tiêu và giải pháp cụ thể để cải thiện, đảm bảo đạt theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ.

- Đối với các cơ quan được giao đầu mối, chủ trì các chỉ số giảm điểm hoặc tăng điểm, nhưng vẫn ở thứ hạng thấp trong bảng xếp hạng PCI quốc gia năm 2017 (Chỉ số Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước, Chỉ số gia nhập thị trường, chỉ số tính năng động đạt 4,69 điểm, chỉ số Chi phí không chính thức đạt 4,47 điểm): Yêu cầu thủ trưởng từng cơ quan khẩn trương chỉ đạo, nghiên cứu, phân tích chi tiết từng chỉ số thành phần và ban hành kế hoạch hành động với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực hiệu quả gắn với đổi mới cách làm, sáng kiến nhằm áp dụng hiệu quả với các chỉ số được giao chủ trì để đạt mục tiêu đề ra và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh về kết quả do mình được giao đầu mối, chủ trì chỉ số PCI.

1.2. Nhóm giải pháp về triển khai thực hiện

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:

(1) Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững; chủ động bám sát các nội dung hướng dẫn của các Bộ, Ngành trung ương để sớm có những quyết định về cơ chế, chính sách đặc thù quan trọng tạo môi trường cơ chế chính sách ưu đãi, hấp dẫn thông thoáng đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, hướng dẫn, phổ biến kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp biết các cơ chế, chính sách của trung ương và địa phương.

(2) Tập trung phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ: Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án trọng điểm như: Sân bay Điện Biên Phủ, Khu trung tâm hành chính, đường Thanh minh - Đồi Độc lập và khu dân cư phía bắc thành phố Điện Biên phủ, Trung tâm thương mại và nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ; các dự án đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp có quy mô lớn... Đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành đưa vào sử dụng chuỗi các công trình, dự án trọng điểm trong năm 2018 và theo tiến độ được duyệt như dự án đường 60m, dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m; dự án đường Võ Nguyên Giáp; Chương trình phát triển đô thị vay vốn WB.

(3) Về thu hút đầu tư và thực hiện các chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư:

- Thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư với phương châm phục vụ, chăm sóc tối ưu, theo sát bước chân nhà đầu tư, doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh bằng việc tăng cường các giải pháp, chính sách thu hút đầu tư, làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để các doanh nghiệp lựa chọn, đề xuất và thực hiện các dự án đầu tư. Cải thiện, đơn giản hoá các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chủ động, tích cực trong giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh thực hiện tốt các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, nghiên cứu, vận dụng các hình thức ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất mà luật pháp cho phép đối với các dự án đầu tư trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thu hút đầu tư; tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư nhằm rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

(4) Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử:

- Tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các TTHC, quy trình, quy định hành chính để doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận dễ dàng nhất. Tiếp tục rà soát, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai....

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tương đối đầy đủ ở mức độ 1, 2; 147 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3, 4.

(5) Về phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Điện Biên đến năm 2020. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở và đội ngũ cán bộ làm chuyên môn trực tiếp. Nâng cao trách nhiệm, thái độ ứng xử làm việc đội ngũ cán bộ tiếp xúc làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp, kiên quyết thay thế những người không đủ năng lực, trình độ và phẩm chất.

Tăng cường giải pháp hiệu quả tạo kênh kết nối, hợp tác giữa các trường đào tạo trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp nhằm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, nâng cao năng suất lao động; Tập trung triển khai các cơ chế, nhiệm vụ, giải pháp hữu hiệu để thu hút lao động, nhất là lao động chất lượng cao vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

(6) Từng sở, ngành và địa phương cần có các giải pháp cụ thể, hiệu quả để cải thiện chỉ số Tính minh bạch, Chi phí không chính thức gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình:

- Tiếp tục công khai, minh bạch với những cách thức đơn giản, dễ hiểu, dễ tra cứu, cập nhật thường xuyên đầy đủ thông tin đối với các quy trình thủ tục hành chính, các quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch chung xây dựng; các thông tin về ngân sách, mời thầu... để nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp dễ tiếp cận và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

- Người đứng đầu Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và có quy định bằng văn bản về việc yêu cầu tất cả các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp phải được trả lời cụ thể bằng văn bản (có thời hạn cụ thể) và công khai các kiến nghị và quá trình giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên các trang điện tử của Sở, ngành và địa phương (gồm website của Sở, ngành và địa phương) đồng thời kết nối đến Cổng thông tin của tỉnh để theo dõi, đôn đốc.

- Tăng cường các kênh tiếp nhận thông tin, ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế về tố cáo hành vi nhũng nhiễu và có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

(7) Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

- Triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị... Kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05/3/2018, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017, Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, với tinh thần các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ và khuyến khích khởi nghiệp.

- Thường xuyên lắng nghe và tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế địa phương. Các văn bản do UBND tỉnh ban hành về quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp đều được lấy ý kiến tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

- Các ngành, các địa phương thực hiện đối thoại doanh nghiệp dưới nhiều hình thức, tăng cường đối thoại mở với doanh nghiệp theo chuyên đề, thiết thực và giải quyết đến cùng những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả, chất lượng của các buổi đối thoại doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp; phổ biến kịp thời và hướng dẫn triển khai các thông tin, chính sách mới, các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực...

(8) Nghiên cứu, triển khai thí điểm công tác đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI). Khuyến khích các Sở, ngành và địa phương nghiên cứu, triển khai đánh giá độc lập chất lượng điều hành của từng cơ quan, phòng ban, đơn vị trực thuộc.

(9) Phát huy vai trò của các Hội doanh nghiệp trong triển khai khảo sát điều tra (PCI/ DDCI); nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp với các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường bền vững; thực hiện điều tra, nắm bắt và đánh giá tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp của tỉnh để tham mưu, phản biện kịp thời, phát huy hiệu quả của các chính sách hỗ trợ.

(10) Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông Trung ương và các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao vai trò tuyên truyền về môi trường đầu tư, các hoạt động triển khai hỗ trợ doanh nghiệp của các Sở, ngành và địa phương trên toàn tỉnh; tập trung triển khai một số chương trình tuyên truyền theo chuyên đề về những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện PCI hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp.... Duy trì, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ trương, chính sách thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

2. Phân công nhiệm vụ các Sở, ngành và địa phương

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có những giải pháp cụ thể phù hợp với từng đơn vị, địa phương để thực hiện tốt công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2018 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những chỉ số, chỉ tiêu được giao. (Nhiệm vụ của từng mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị Quyết 19 và các chỉ số thành phần PCI và phân công đầu mối phụ trách theo các phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này). Cụ thể một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kịp thời rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định bất hợp lý, chưa rõ ràng, còn chồng chéo trong các nội dung có liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu triển khai hiệu quả cải thiện chỉ tiêu về Khởi sự kinh doanh đạt chỉ tiêu Nghị quyết 19-2018/NQ-CP;

- Là đầu mối chủ trì, theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần PCI (theo kết quả đánh giá PCI), đảm bảo chỉ số Gia nhập thị trường tăng 0,76 điểm so với năm 2017, từ 7,74 điểm lên 8,50 điểm.

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo hàng quý, 6 tháng và năm về tình hình thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh và chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với Tòa án tỉnh đăng tải thông tin về vụ việc phá sản, danh sách chủ nợ tại Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tỉnh;

- Chủ trì đăng tải danh sách các dự án đầu tư chậm triển khai hoạt động, các dự án đầu tư ngừng triển khai hoạt động đầu tư trên cổng thông tin điện tử của Sở;

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp, công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Thông báo mẫu con dấu theo phương thức điện tử, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục trực tuyến; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm và khích lệ doanh nghiệp, công dân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

- Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm và khích lệ doanh nghiệp, công dân thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp, có kế hoạch cụ thể để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và CBCC làm công tác liên quan đến môi trường kinh doanh. Nâng cao chất lượng website/trang thông tin điện tử của đơn vị đối với hạng mục hướng dẫn thủ tục đầu tư kinh doanh.

- Là cơ quan đầu mối nghiên cứu các chính sách liên quan đến khu vực tư nhân để tham mưu, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ thúc đẩy khối doanh nghiệp tư nhân phát triển. Tiếp tục nghiên cứu, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài so với quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư; Thực hiện liên thông, phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác thẩm tra, thẩm định, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai Kế hoạch đầu tư trung hạn với nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư.

- Chủ trì phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bộ chỉ số đánh giá tính sáng tạo và kết quả chỉ đạo điều hành của chính quyền cấp huyện, cấp Sở (DDCI) trong năm 2018 của tỉnh Điện Biên; thí điểm đánh giá ở một số Sở, đơn vị cấp huyện vào năm 2019 và thực hiện đại trà trên địa bàn tỉnh vào năm 2020.

2.2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu triển khai các nội dung về nâng cao năng lực Đổi mới sáng tạo; nhóm chỉ tiêu về Năng lực cạnh tranh; Nâng cao hiệu quả trụ cột Mức độ sẵn sàng về công nghệ (trụ cột 9 trong Chương trình hành động số 532/CTr-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh).

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo và vườn ươm công nghệ; thực hiện đề án phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập và vận hành Quỹ phát triển khoa học công nghệ; thu hút nguồn đầu tư xã hội hóa cho hoạt động khoa học công nghệ;

- Có giải pháp triển khai hiệu quả các chỉ số thành phần PCI theo phân công (theo kết quả đánh giá PCI);

- Công bố thông tin đầy đủ về kết quả nghiên cứu ứng dụng của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện bằng ngân sách nhà nước trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tham mưu và chịu trách nhiệm triển khai đạt các chỉ tiêu về thực hiện Chính quyền điện tử - theo cách tiếp cận của Liên hợp quốc và các nhóm chỉ tiêu Các yêu cầu cơ bản về Cơ sở hạ tầng thông tin theo nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả, tăng cường tính tương tác các trang web của các đơn vị.

- Chủ trì tham mưu triển khai, cải thiện chỉ số cơ sở hạ tầng PCI liên quan đến lĩnh vực truyền thông (bao gồm điện thoại và mạng internet) nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cơ sở hạ tầng PCI.

- Chủ trì thực hiện hiệu quả mục tiêu phấn đấu là địa phương thuộc nhóm trung bình khá của cả nước trong ứng dụng và triển khai chính phủ điện tử đạt hiệu quả;

- Chủ trì tham mưu cải cách toàn diện chỉ số Hạ tầng viễn thông và dịch vụ công trực tuyến (OSI).

- Chủ trì phối hợp đơn vị nghiên cứu, tham mưu các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông.

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh, hợp tác truyền thông với tỉnh tuyên truyền, phổ biến tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết số 19 (từ năm 2014 - 2017), Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, các kế hoạch,chương trình hành động của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư để cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện.

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả việc cung cấp thông tin trên cổng thông tin của tỉnh và các trang web của Sở, ngành, địa phương nhằm tăng cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2.4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm đơn giản hóa thủ tục liên quan đến đất đai, giải quyết hiệu quả việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ;

- Chủ trì trong việc xây dựng các giải pháp cần thiết duy trì thời gian Đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản xuống còn dưới 20 ngày; bãi bỏ hồ sơ không cần thiết, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục, thực hiện kết nối điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai;

- Là đầu mối chủ trì theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số Tiếp cận đất đai (theo đánh giá của PCI) đảm bảo nằm trong top 45/63. Cải thiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai đặc biệt là các vấn đề về thủ tục và mức độ ổn định trong quản lý và sử dụng đất.

- Tiếp tục rà soát, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng nhằm minh bạch hoá tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Giải quyết cơ bản các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho doanh nghiệp. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận đất đai; Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Công khai minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

2.5. Sở Tư pháp

- Là đầu mối chủ trì, theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần PCI (theo kết quả đánh giá PCI) đảm bảo Chỉ số Tính minh bạch nằm trong top 40/63; Chỉ số Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự nằm trong top 45/63.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan (Tòa án tỉnh/Công an tỉnh và các địa phương) nghiên cứu, xây dựng chương trình/Kế hoạch hành động cụ thể nhằm cải thiện vượt bậc điểm số thành phần PCI;

- Phát triển đội ngũ quản tài viên, trọng tài và luật sư, nhất là luật sư chuyên sâu về kinh tế và thương mại trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hỗ trợ pháp lý trên địa bàn tỉnh để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả;

- Công khai hóa thủ tục hành chính có liên quan về đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản;

- Phối hợp Tòa án tỉnh và các cơ quan liên quan hoàn thiện công khai thủ tục hành chính về giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp, đảm bảo các mục tiêu theo Nghị quyết số 19 của Chính phủ và các chỉ tiêu theo chỉ số thành phần PCI.

2.6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Là đầu mối chủ trì theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số Đào tạo lao động (theo đánh giá PCI) đảm bảo nằm trong top 45/63.

- Chủ trì rà soát các TTHC liên quan đến thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Điện Biên đảm bảo đơn giản, thuận tiện; tiếp tục nghiên cứu rút ngắn thời gian cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài so với thời gian quy định của Chính phủ.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thực hiện cơ chế “một cửa” trong đăng ký lao động và BHXH.
- Nghiên cứu và tham mưu cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng lao động theo quy định của pháp luật đối với các dự án thuộc lĩnh vực, ngành nghề khuyến khích thu hút đầu tư vào tỉnh.

- Chủ trì xây dựng các thủ tục và điều kiện thành lập, hoạt động đối với các tổ chức đào tạo nghề ngoài công lập, tham mưu các giải pháp hỗ trợ tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội tham gia đào tạo nghề nghiệp;

- Xây dựng kế hoạch khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo lao động, cung ứng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển của tỉnh.

2.7. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì tham mưu triển khai hiệu quả các nhóm chỉ tiêu Các yêu cầu cơ bản về giáo dục tiểu học, nhóm chỉ tiêu về Nâng cao hiệu quả liên quan đến trụ cột Đào tạo và Giáo dục bậc cao theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới; nhóm chỉ tiêu Nguồn nhân lực, chỉ số về Phát triển nguồn nhân lực trong chỉ số Đổi mới sáng tạo (trụ cột 4 và trụ cột 7, phụ lục III của Chương trình hành động số 532/CTr-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch nâng cao hơn nữa đối với chất lượng đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lao động của tỉnh. Mục tiêu năm 2018, chỉ số Đào tạo lao động tăng 0,8 điểm, từ 5,70 điểm lên 6,50 điểm.

- Có giải pháp triển khai hiệu quả các chỉ số thành phần PCI theo phân công (theo kết quả đánh giá PCI).

- Chủ trì đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ về giáo dục phổ thông.

2.8. Sở Xây dựng

- Chủ trì phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng theo phương pháp xác định của Ngân hàng Thế giới, tối đa dưới 100 ngày (bao gồm cả thời gian lấy ý kiến của các cơ quan liên quan như chấp thuận đấu nối điện, nước, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, độ tĩnh không...).

- Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan duy trì và tăng cường các biện pháp kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế, chất lượng thi công xây dựng công trình, trách nhiệm pháp lý của chủ thể tham gia xây dựng công trình.

- Chủ trì giải quyết công khai các vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy trình, thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện trực tuyến các thủ tục cấp phép xây dựng

- Tiếp tục công khai các quy hoạch ngành đã được duyệt, rà soát và cắt giảm các TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng...) để giảm chi phí, nhất là chi phí không chính thức.

2.9. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Điện Biên, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện công khai quy trình thủ tục Tiếp cận điện năng, đảm bảo chỉ tiêu Tiếp cận điện năng dưới 30 ngày (Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới).

- Là cơ quan đầu mối đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo đánh giá Nhóm chỉ số về đổi mới và sự tinh thông; Chủ trì tham mưu triển khai hiệu quả trụ cột Hiệu quả của thị trường và Quy mô thị trường trong nhóm chỉ tiêu Nâng cao hiệu quả; trụ cột về Mức độ tinh thông trong kinh doanh theo Kế hoạch số 2614/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 24/2/2014.

- Có giải pháp triển khai hiệu quả các chỉ số thành phần PCI theo phân công (theo kết quả đánh giá PCI).

- Chủ trì kiểm soát hiệu quả tình trạng độc quyền trong kinh doanh.

- Tiếp tục triển khai tập huấn và có các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp trong tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết, kết nối hỗ trợ nhau giữa các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Tăng cường và phát huy hiệu quả các cuộc hội chợ thương mại, xúc tiến thương mại tiếp xúc với doanh nghiệp (ít nhất 10 cuộc/năm), trong đó cần có đánh giá hiệu quả mức độ kết nối thị trường sau mỗi cuộc hội chợ, xúc tiến thương mại.

- Chủ trì triển khai và theo dõi, đánh giá quá trình triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư vào cụm công nghiệp; thực hiện công khai quỹ đất trong các cụm công nghiệp và phối hợp thông tin đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp biết, nghiên cứu đầu tư vào các cụm công nghiệp.

2.10. Cục Thuế tỉnh

- Có giải pháp triển khai hiệu quả các chỉ số thành phần PCI theo phân công (theo kết quả đánh giá PCI).

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hồ sơ nộp thuế nhằm rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước. Thời gian nộp thuế dưới 119 giờ/năm.
- Tiếp tục duy trì đảm bảo số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đạt 100% và tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 98%.

- Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu triển khai đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuế đến cấp cơ sở (chi cục, phòng, ban).

2.11. Cục Hải quan tỉnh

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả Chỉ số về đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí Giao dịch thương mại qua biên giới đảm bảo dưới 126 giờ.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hải quan năm 2014. Thực hiện ứng dụng hiệu quả hệ thống thông quan điện tử. Đảm bảo công tác quản lý hải quan hiện đại, tiện lợi hóa tại các đơn vị, cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

- Triển khai thực hiện vận hành thông suốt hệ thống VNACCS/VCIS (hệ thống thông quan tự động) và cơ chế một cửa quốc gia. Thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Hải quan và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để đảm bảo tính thống nhất.

- Đảm bảo duy trì thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới (từ khi đăng ký tờ khai cho đến khi thông quan/giải phóng hàng) đối với hàng xuất khẩu tối đa là 56 giờ; Đối với hàng nhập khẩu tối đa là 70 giờ.

- Xây dựng dữ liệu hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ rủi ro, tiêu chí phân tích, đánh giá xác định doanh nghiệp xuất nhập khẩu trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, tiến tới chuyển đổi căn bản phương thức quản lý từ kiểm tra trong thông quan sang kiểm tra sau thông quan.

2.12. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục kê khai thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Thực hiện đơn giản hóa thủ tục chi trả bảo hiểm y tế cho các doanh nghiệp.

- Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp xuống dưới 49 giờ/năm vào năm 2018.

- Đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực kê khai thu, cấp sổ, thẻ, giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện giao - nhận, chuyển - phát hồ sơ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua dịch vụ bưu chính.

- Nghiên cứu triển khai đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuế đến cấp cơ sở (chi cục, phòng, ban).

2.13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực thuộc ngành quản lý đảm bảo khả năng cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư đối với các địa phương trong cả nước và phục vụ công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính rà soát đánh giá tình hình triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tại Nghị quyết số 383/2016/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh, về ban hành chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm khuyến khích phát triển HTX, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh.

2.14. Thanh tra tỉnh

- Là đầu mối chủ trì theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số Chi phí không chính thức (theo đánh giá PCI) đảm bảo nằm trong top 45/63.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và kiểm toán theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan.

-Tham mưu, xây dựng các kênh phát hiện thông tin, tiếp nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế về tố cáo hành vi nhũng nhiễu và có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

- Thường xuyên cập nhật, công khai trước kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kiểm toán doanh nghiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo và không thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/doanh nghiệp/năm; không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

2.15. Sở Nội vụ

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính của tỉnh năm 2018, chủ trì theo dõi Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cán bộ , chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

- Chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện theo Nghị quyết TW6 (khóa XII). Quyết liệt triển khai các giải pháp tinh giản bộ máy gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thay thế những người không đủ năng lực, trình độ và phẩm chất. Hướng dẫn, cụ thể hóa cách thức đánh giá chất lượng cán bộ công chức phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm, thái độ ứng xử làm việc đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức tiếp xúc làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp.

2.16. Văn phòng UBND tỉnh

- Là đầu mối chủ trì theo dõi và tham mưu thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh (theo đánh giá PCI) đảm bảo nằm trong top 45/63, đạt ít nhất bằng 5,69 điểm (tăng 1 điểm so với năm 2017).

- Chủ trì thực hiện chuẩn hóa các TTHC; nghiên cứu đề nghị cắt giảm TTHC và công khai các TTHC theo quy định. Phối hợp với các ngành, đơn vị công bố các tài liệu pháp lý, các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh dưới nhiều hình thức để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhanh chóng, có hiệu quả một số giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa thủ tục. Thực hiện giải pháp công khai quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư gửi tới UBND tỉnh;

- Quản lý, vận hành, hiệu quả Cổng thông tin điện tử tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp trong tra cứu tài liệu, văn bản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả Tính minh bạch (theo chỉ số thành phần PCI); nghiên cứu đổi mới cách thức công khai, minh bạch thông tin liên quan đến các quy hoạch, cơ chế chính sách và các văn bản chỉ đạo của tỉnh nhằm đảm bảo thông tin đến nhà đầu tư, doanh nghiệp được minh bạch, đơn giản, cập nhật và dễ hiểu, dễ tiếp cận.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư các Hội doanh nghiệp và các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh cách thức phù hợp để gặp gỡ các doanh nghiệp theo tháng, quý nhằm nắm bắt và kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.

2.17. Sở Tài chính

- Có giải pháp triển khai hiệu quả các chỉ số thành phần PCI theo phân công (theo kết quả đánh giá PCI).

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định tại Chương trình hành động số 532/CTr-UBND ngày 02/3/2017 về triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Điện Biên năm 2017; Kế hoạch số 1036/KH-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh, về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên năm 2017.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thẩm định nguồn vốn, ngân sách, hồ sơ thanh quyết toán, phê duyệt quyết toán dự án... các công trình, dự án đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

- Thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính; Căn cứ khả năng cân đối ngân sách đảm bảo kinh phí cho các hoạt động nhằm cải thiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh.

- Nghiên cứu tham mưu tăng quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp đối với một số đơn vị.

2.18. Sở Giao thông Vận tải

- Chủ trì tham mưu nâng cao hiệu quả chỉ số hạ tầng cơ sở liên quan đến hạ tầng giao thông; đảm bảo cải thiện và nâng cao chỉ số PCI về cơ sở hạ tầng.

- Tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, huyết mạch trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành và đưa vào khai thác đúng tiến độ đảm bảo hiệu quả, tham mưu giải pháp thiết thực nhằm giảm bớt thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp bước đầu thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ logistics; từng bước hình thành năng lực cạnh tranh, giảm chi phí logistic để tạo thuận lợi và giảm chi phí kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 19-2018 là giảm chi phí xuống còn 18% (hiện hơn 20%). Cải thiện chỉ số hiệu quả logistics thêm 10 bậc (hiện xếp thứ 64/160 quốc gia.

2.19. Sở Ngoại vụ

Thực hiện Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong hoạt động đối ngoại, chú trọng củng cố, phát triển quan hệ với các đối tác truyền thống, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới có tiềm năng; Thúc đẩy hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực với các địa phương nước ngoài để tạo điều kiện cho công tác xúc tiến đầu tư. Phối hợp với Sở Công thương và các Sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho các Sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.20. Sở Y tế

- Chủ trì triển khai trụ cột Y tế thuộc nhóm chỉ số về Các yêu cầu cơ bản theo đánh giá của WBF (trụ cột 4, phụ lục III, Chương trình số 532/CTr-UBND, ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh).

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan công khai các quy trình, thủ tục về kiểm tra an toàn thực phẩm theo hướng áp dụng chủ yếu kiểm tra an toàn thực phẩm sau thông quan; kiểm tra trong quá trình sản xuất; triển khai thực hiện công tác kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

2.21. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch, để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh ngành du lịch của cả nước, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 19-2018 là xếp thứ 67/136 quốc gia; tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc lĩnh vực du lịch.

2.22. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh

- Có giải pháp triển khai hiệu quả các chỉ số thành phần PCI theo phân công (theo kết quả đánh giá PCI).

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng:

+ Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các quy trình cung cấp dịch vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng. Tiếp tục thực hiện các chương trình tiếp xúc, kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp.

+ Thực hiện các giải pháp cải thiện và minh bạch hóa thông tin về các chương trình tín dụng, các biểu phí, lãi suất, điều kiện vay vốn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế thị trường.

+ Phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, chú trọng phát triển dịch vụ thanh toán điện tử trong thu nộp thuế và chi trả bảo hiểm.

2.23. Tòa án tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp có giải pháp triển khai cải thiện vượt bậc chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự theo kết quả đánh giá PCI).

- Chủ trì thực hiện hiệu quả quá trình xử lý đảm bảo đúng pháp luật; có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xét xử các vụ án, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự để doanh nghiệp tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật; cắt giảm thời gian đối với các vụ kiện, tranh chấp hợp đồng của doanh nghiệp; có giải pháp cụ thể về cắt giảm thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng dưới 90 ngày.

- Có kế hoạch hỗ trợ cụ thể các doanh nghiệp trong nắm bắt các quy định liên quan đến tranh chấp, kiện tụng, đặc biệt là kiến thức quốc tế trong giải quyết tranh chấp, khiếu kiện đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn thiện, công khai TTHC về giải quyết tranh chấp hợp đồng và phá sản doanh nghiệp.

2.24. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

2.25. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan, có giải pháp cải thiện vượt bậc chỉ số thành phần liên quan đến An ninh trật tự, phối hợp với Sở Tư pháp, Tòa tỉnh tỉnh cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự đảm bảo mục tiêu yêu cầu đề ra của tỉnh (theo mục tiêu chỉ số thành phần PCI đề ra).

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời ứng phó và cung cấp thông tin cho các cơ quan đầu mối quản lý doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết.

2.26. Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy: nghiên cứu rà soát, sửa đổi bổ sung theo hướng cải cách quy trình, thủ tục hành chính về thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy; nghiên cứu đề xuất lồng ghép thủ tục thẩm định phòng cháy, chữa cháy với thẩm định thiết kế xây dựng, bảo đảm nâng cao chất lượng thẩm định. Phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, rà soát cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng liên quan đến hoạt động phòng cháy.

2.27. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Điện Biên, Báo Điện Biên Phủ, Cổng thông tin điện tử tỉnh

- Phổ biến, tuyên truyền về Kế hoạch hành động của tỉnh; chủ động xây dựng và cập nhật tin bài về cải thiện môi trường kinh doanh. Căn cứ vào nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu thực tiễn, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền; quan tâm bố trí vị trí trang tin bài, thời gian, thời lượng phát sóng tin bài hợp lý, hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả chuyên mục tọa đàm hoặc chuyên đề định kỳ hàng quý phản ánh, tuyên truyền về nỗ lực của tỉnh trong triển khai cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19-2018/NQ-CP.

2.28. Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh

- Tổ chức thu thập ý kiến của các doanh nghiệp về phản biện chính sách của tỉnh. Tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư để nắm bắt những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng....phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, kịp thời tháo gỡ.

- Chủ động tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của tỉnh trong lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tương tác với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương của tỉnh thông qua các chuyên mục mở ứng dụng công nghệ thông tin như: website, cổng thông tin điện tử.

- Chủ trì xây dựng và đề xuất các giải pháp mới liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực hiệu quả; Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng mô hình, cách thức phù hợp để lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt doanh nghiệp hàng tháng, quý nhằm nắm bắt và chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.
- Tuyên truyền về vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh. Đề xuất các sáng kiến, mô hình mới để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cấp, các ngành trong các hoạt động có liên quan đến quá trình hoạt động và đầu tư của doanh nghiệp

2.29. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Là đầu mối hỗ trợ các Hợp tác xã trong việc thành lập mới, tổ chức sắp xếp lại các HTX, thực hiện phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa quy mô lớn; xây dựng tổ hợp tác, HTX hướng tới hình thành liên hiệp HTX; tăng cường tập huấn, nâng cao nhận thức của các HTX trong công tác quản trị, khởi nghiệp. Chủ động đề xuất với tỉnh cơ chế chính sách để hỗ trợ các HTX ngày càng phát triển.

2.30. Công ty Điện lực Điện Biên: Đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, cung cấp điện đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tiếp tục đầu tư hạ tầng cấp điện, nâng cấp về đường truyền đảm bảo việc thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng theo đúng mục tiêu đề ra (Thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục duy trì dưới 30 ngày).

- Chủ trì tham mưu triển khai các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số hạ tầng cơ sở liên quan đến cung cấp điện trên địa bàn tỉnh; góp phần cải thiện chỉ số hạ tầng cơ sở của tỉnh (theo đánh giá của PCI) tiến lên vị trí top 45/63 tỉnh/thành phố.

2.31. Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên: Cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ đến với khách hàng, trực tiếp giải quyết các tồn tại, vướng mắc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp. Đảm bảo sự công bằng giữa người mua và người bán, đáp ứng tiến độ cấp nước theo yêu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư và chỉ đạo của tỉnh đối với những dự án trọng điểm.

2.32. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ động xây dựng kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế địa phương.

- Có giải pháp triển khai hiệu quả các chỉ số thành phần PCI theo phân công (theo kết quả đánh giá PCI).

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chủ trương, chính sách của cấp trung ương và cấp tỉnh.

- Xây dựng bộ phận chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm để thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết 19-2018/NQ-CP, Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh PCI, thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp để có đầu mối chuyên sâu tham mưu các giải pháp sáng tạo trong triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

- Phối hợp chặt chẽ với thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Điện Biên (Sở Kế hoạch và Đầu tư), các Doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn trong triển khai các chương trình khảo sát PCI, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Chủ động thường xuyên gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn dưới nhiều hình thức để kịp thời hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tại địa phương.

IV. Tổ chức thực hiện
1. Phân công lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực liên quan, chủ trì từng chỉ số thành phần PCI và các mục tiêu của Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các đơn vị được giao nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và tại Kế hoạch này (Phân công cụ thể theo Phụ lục I và II kèm theo Kế hoạch).
2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Tổ chức quán triệt và tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt bằng hoặc vượt các chỉ tiêu cũng như thực hiện các giải pháp theo Kế hoạch hành động này (kèm theo các mục tiêu cụ thể nêu ở các phụ lục). Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch hành động này và khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động (hoặc điều chỉnh bổ sung đối với các đơn vị đã xây dựng kế hoạch) cụ thể phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ được giao, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20/6/2018.
4. Đề nghị UB MTTQVN tỉnh Điện Biên và các đoàn thể tăng cường phối hợp tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện chính sách đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch này và các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh để phát huy hiệu quả cao.

5. Đề nghị các Hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hợp tác, tăng cường đối thoại với các cấp chính quyền, tạo cơ chế thông tin hiệu quả, góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp.

6. Chế độ báo cáo:

- Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 các tháng cuối quý và trước ngày 05 tháng 12 đối với báo cáo năm), các Sở, ban, ngành, các cơ quan được giao nhiệm vụ đầu mối thực hiện các chỉ tiêu và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được phân công cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10 các tháng cuối quý và trước ngày 15 tháng 12 đối với báo cáo năm.

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Điện Biên năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực BCĐ PCI tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.
	
Nơi nhận:
- Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ KH&ĐT (b/c);
- Phòng TM&CN Việt Nam (b/c);
- TT Tỉnh ủy, (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh (ph/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các, huyện, thị xã, thành phố;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Báo ĐBP, Đài PT-TH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Các Hội DN tỉnh;
- Các đ/c l/đ VP; CVCK(hscv);
- Lưu: VT, KT(NTC).
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PHU LYCI

LANH PAO PHU TRACH, PON VI PAU MOI THU'C HIEN 10 CHI SO THANH PHAN PCI

TT pritm 2017 | 0 HANG Chi 56 myc Lanh dao chi tri
2017 tiéu :
1|Chi phi gia nhip thi trudng 7.74 38 - 8,50
“ P/e Mia A Son
2|Tip cin dit dai 5.71 55 | S& Tai pguyén va Méi triromg 6,10
Y P/c L& Thanh Do
3|Tinh minh bach 6.36 28 -~ S& Tw phap 6,55 )
P/e Lo Vin Tién
4|Chi phi thoi gian 6.23 38 S& Néi v 6,60
P/e Mua A Son
5{Chi phi khéng chinh thire 4.47 53 Thanh tra tinh 5,47 .
P/e Lo Viin Tién
6|Canh tranh binh déing 5.86 12 S& Ké hoach va Piu tir 6,10
P/e Mia A Son
7i{Tinh niing dfng 4.69 56 VP UBND tinh 5,69
P/c Lé Thanh P6
8|Dich vu H3 tro doanh nghiép 6.93 12 S& Ké hoach va Phu tu 6,93
P/c Lé Thanh Do
9|Dao tao lao dong 5.70 S0 S¢ LD TB & XH 6,50
P/c Lé Vin Quy
10| Thiét ché phap Iy va ANTT 6.00 29 S& Tw phap 6,70 )
P/e Lo Van Tién
CHI S0 PCI 60.57 58 65,14








PHAN CONG LANH DAO PHY TRACH , PON VI DAU MOI THY'C HIEN CAC MUC TIEU NGHI QUYET 19-
2018/NQ-CP NGAY 15 THANG 5 NAM 2018 CUA CHINH PHU

PHY LUC I

(Ban hénh kém theo Ké hoach so"/]q(,i’/KH-UBND ngay /UJ thdang 5 ndm 2018 ciia UBND tinh Dién Bién)

STT Cic nhiém vy cu thé tx:;gezg Mue tleBuiéc;la BDien Piu mbi Lanh dao phu trach
Phén d4u hoan
e rn , . thanh virgt cac tiéy
(-4i thién thi hang Kho1 sy kinh chi dénh gid cia B | S&Ké hoach
| h (gidm thi tuc, thoi gianva  |Thit * . & Thanh Db
(1) Zl;lnhﬁ(gzam u tuc, thoi gian va hir hang 83 KHDT; thoi gian va Dhu fur P/c L& Thanh Po
P hoan tét cic thi tuc
KSKD dwdi 10 ngay
Pon gidn hoa thi tuc va rit ngin Duwei 120
(2) |thti gian C4p phép xdy dung va i 70 ngay S¢ Xay dung D/c L.é Thanh Do
cac thii fuc lién quan gy
Don gién héa thi tue, rit ngin S Cs
(3) |thdi gian va cii thién thit hang | Dwéi 35 ngay 30 ngay ong D/c Lé Thanh Po
Y S Thwong
Tiép can dién niing
Don giin hoéa thi tuc, gidm thoi S& Tai neuvén
(4) |gian va chi phi thye hién Ding ky | Dir6i 20 ngay 20 ngay o laingny Plc Mia A Son
A sy on PO va Maéi trirong
quyen s¢ hiru, sir dung tai san
£ Chi nhanh
] tinh minh bach va kh4 Thap hon tidu chi o~y 4o PR .
5y [Nangcao tinhminh bach vakha .1y Ly ngag | PP hom O ER |y i, Ple L& Thanh Dd

ning Tiep ¢in tin dun
=] ) *

danh gid ciia NHNN

Dién Bién

S







Pam bio hiu qua thye thi cic quy S& Ké hoach

6 . Az A 1 Ak Thirh &l thiv 80 . P/cMua AS

(©) dinh vé Bao vé nha dan tir irhang 80| Duéi thi hang va Pau tur ¢ ua on
Phéi hop hoat ddng thanh tra,
kiém tra doanh nghigp, giam t6i | Theo QD cital . . ., ; .

(7) |dasb 1in thanh tra, kibm tra PL vA Chi thi| hanofalgnl‘/zz’;g qua Thft‘;ﬁltm Lé Viin Tién
doanh nghiép ké c4 thanh tra, caa TTCP

kiém tra chuyén nginh

Don gidn héa, dién tir héa thi tue,
(8) |rit ngén thii gian Nép thué va Dudi 168 gio Duéi 168 givr Cuc thué tinh P/e Le thanh DS
béo hiem xa hdi

Don gidn héa, dién tir héa thi tuc, Cuc Hii quan

(9) |gidm thoi gian, chi phi Giao dich 160 givy Duwéi 126 gior Pien Bitn P/e Lé Thanh Do
thweng mai gqua bién gioi ’
Ning cao hiéu qua va rit ngiin Duréi 300 Sé& Tw phap

(10) |thoi gian giai quyét tranh chip o Dwé6i 99 ngay p/h Toa 4n P/c Lo Vin Tién
hop déng gay nhan din tinh
Ning cao t 1¢ phuc hoi deanh Dusi 30 S¢ Tw phap

11) |nghiép va riit ngin thii gian Giai , Dwéi 3¢ than /h Toa an P/e 1.é Vian Tién

thang 5 P
=]

quyét phé san doanh nghiép nhin dén tinh








Phuy Ipc I

PHAN CONG NHIEM VU THUC HIEN CAC CHI TIEU VE CAI THIEN MO! TRUONG KINH DOANH THEO
NGHI QUYET SO 19-2018/NQ-CP NGAY 15/5/2018 CUA CHINH PHU

(Ban himh kém theo Ké hoach s64HW /KH-UBND ngéy 89 thing 5 ndm 2018 cia UBND tinh Dign Bién)

, n 2 Quy dinh cita | Muc tiéu theo | Mugc tigu ciza N <. o)y .
STT h th : : : y i ]
CAcnhiém vu cu thé Chinh phi NO 19-2017 Ditn Bitn Dau moi Co quan chii tri/phoi hop

Cii thién thir hang Khéi sy kinh doanh

S& Ké hoach

S& Ké hoach va Pu tir chi tri
Céc Sé, nganh: Tai chinh, Lao
déng - Thurong binh va X& héi, Y

I e DS 10 ngay A té, BHXH tinh, Cyc thué tinh
tuc, th ] e a Pau fir ? > D
(gidm that tuc, thoi gian va chi phi) va Pau fu Ngan hang Nha mzée CN Dién
Bién va UBND céc dia phuong
phéi hop
! Rt ngén thoi gian thue hién thi tyc cip Gidy S¢ K& hoach va Pdu tur chi tri
chiing nhiin ding ky doanh nghiép Cuc thué tinh phdi hep
™ a o 5 5 't & th‘ - - - i .
Dién ui héa t}m tuc’, i zngan 21 gla}r.l, chi phi S K& hoach va Diu tur chi tri
2 lthue hién Thong bdo mau con dau véi co quan
déng ky kinh doanh
A P © ens NN Ngén hang Nha nuée CN Bién
3 |Pon gian héa thir tuc mé tai khodn ngdn hang ni2n Nigh chil t
, [Pon gian hoa thi tue, rit ngén thoi gian mua Cuc Thué tinh chi tri
héa don VAT hoic ty in hoa don
P 5 o oian C8 b‘ 5L d dane kv ) . ]
Rut ngdn tb? : g1Aan 10 ne ? no1l. ungA 5 y S& Ké hoach va Dau tu chil trl
5 |doanh nghiép trén Cong théng tin quoc gia v€
dang ky doanh nghiép
6 |Pon gidn hoa thi tuc Nép 1¢ phi mon bai Cuc Thué tinh

36








Don gidn hoéa thu tue, 1ot ngén thoi gian khai

Sé& Lao déng - Thuong binh va X4 -
héi chn tr

7 jtrinh vice sir dung lao dong khi bat déu hoat )
dong UBND céc dia phuong phoi hop
" Don gian héa thi tye, rit ngén thoi gian Dang Bao hiém x4 héi tinh chy tri
ky BHXH, BHYT, BHTN
|S& X4y dung chi tr
Don gidn hoa thit tuc va riit ngén thivi gian Khodne 156 Céc S&, nganh gébm: Tai nguyén
11 |Cép phép xAy dung va cdc thi tuc lién ; Duwéi 120 ngay 70 ngdy  S& X&y dung (va Moi trudng, Cong an tinh,
gquan ngay UBND céc dia phuong va Cong ty
CP cip nuée BB phdi hop
1 |Rit ngén thoi gian Thim duyét tht tue PCCC Céanh sit PCCC tinh chu tri
5 Pon gian héa va dién tir héa thi tuc, rit ngan S¢& Xay dyng chu tri
thoi gian CAp gidy phép x4y dung
Bon gian héa va dién tir hoa thi tuc Théng . L
T : S¢& X8y dung chu tri
3 |bdo cho S& Xay dung vé viéc khai cong va o Asy CHme
thye hién thanh tra x8y dung
4 Rut ngdn thoi gian Thanh tra x4y dyng sau khi S¢& Xay dung chu tri
hoan thanh méng céng trinh
5 Ritt nghn thoi gian Thanh tra x4y dung sau khi S& Xay dung cht tri
hoan thanh x8y thé
6 Dlefjn tir hoa thir tuc Pang ky két ndi cép, thoat Céng ty CP nudc sach BB chi tri
nude
7 |Céng ty cp thodt née kiém tra thuc dia Cong ty CP nudce sach PB chu tri
8 IRt ngén thoi gian Két ndi cdp, thoat nuéce Céng ty CP nuée sach DB ch tri
9 Rut ngin thot gian Thanh tra x4y dung sau S& Xay dung chil trd

hoan cng

LT
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Don gian hoa, dién tir hoa thi tuc va rit ngan
thoi gian Dang ky s hitu tai sén san hoan
cbng

So Tai nguyén va M6i trudng chi
ri
S& Xay dung phdi hop

Néng cao hiu qua Kiém sodt chat [ wong x4y
dwng (thang diém: 0-15), bac gbm:

- Chét lugng cée quy dinh vé xay dung

- Kiém dinh chit lrgng trude thi cong

S¢& Xay dung chil tri

11 |- Kiém dinh chét luong trong thi cong _ ‘.
2 L Sy \ . BND c4 hr ho
- Kiém dinh chét luong sau khi hoan thanh thi UBND céc dja phueng phoi hop
cong
- Trach nhiém phép Iy va bac hiém
- Quan 1y va cap chirng chi hanh nghé
S& Céng Thuong chi tri
Pen gian héa thi tuc, rit ngin thi gian va . Sé& Cong Cac Sé, nganh gém: Xay dung,
1 A AL men Durdi 35 nga 33 ngs . ,\ A ne A " A
c¢ai thién thir hang Tiep cén dién ning WO S5 ngay Heay Thwong Giao thong vén tai, Cong ty Dién
luc BB phéi hop
Pon gian hoa va dién tt hda thu tuc Péing ky . .
1 L B IO Ve e Wo Zang & Cong ty Dién luc DB chu tri
cp dién mai va dé nghi dau nd1
2 |Khao st cdp dién Cong ty Dién lyc BB cha tri
S¢ Céng Thuong chiu trach nhiém
ddi voi thil tue x4c nhén phi hop
Pon gian hoa, két hop thyc hign céce thi tuc quy hoach luéi dién.
lién quan vé& Thoa thuan tuyén, vi tri cot/ thoa Céc S&: X4y dung, Giao théng
. |thuén dia diém tram dién, vi tri Ot dign va vén tai chiu trach nhiém d8i voi
* |hanh lang lwéi dién (bao gdm Gidy phép ddo thit tuc Théa thufin tuyén, vi tri
dudng, via he/ Xéc nhan phu hep quy hoach cot/ thoa thudn dia diem tram
hréi dién) dién, vi tri ¢4t dién va hanh lang
lwdi dién/ Gidy phép dao dudng,
via hé
A A it ngan thoi gian va chi .
4 Ning cao chat lugng, rit ng o1 gian va chi Cong ty Dicn lye DB chi tri ”

phi Thiét ké va thi cong céng trinh dién








Riit ngan thoi gian lip dat dong hd do dién, ky

Céng ty Pién lyc DB chi 1l

5 R 5
két hgp dong mua bén dién va déng dién
Ning cao dé tin cdy cung cip dién va minh . . o
6 X vl omen P ; Cé Pién luc DR chil tri
> |bach vé gia dign (0-8 didm) new '
S& Tai nguyén va Maéi truong chu
Don gidn héa thil tye, gidm thoi gian va chi tri
IV iphi thye hién Péng ky quyeén sé hiru, siy Duwéi 20 ngay 20 ngay Cac S&, nganh gom: S& T phéap,
dung fai sén Cuc Thué tinh v UBND céc dia
huyén, thi xa, TP phoi hop
1 Chuén bi bd h so chuyén nhuong quyén sir Sé& Tai nguyén va Mé1 trudng cha
dung dét va tai sén gin lién v6i dit trd
Céng chimg vién kiém tra ndi dung thoa thuan
5 C!ja czfc be}n g{laoﬂket hfp'p doﬁng hc?ac ndi dw\.z?g S& Tu phép chi tri
viin ban vé bat ddng san khong vi pham diéu
cim cla phép ludt, khdng trai dao dirc x& hoi
Rt ngén thai gian Ky hop ddng chuyén
3 |nhwong véi su ching kién va x4c nhan cia S& Tur phép chi tri
Céng chimg
Pon gian hoa thil tuc, rit ngén thoi gian Nop
4 |thué chuyén nhuong quyén sir dung dt va Cuc thue tinh chu tri va UBND
trudc ba céc dia phuong phdi hop
s |Don gian hoa, dién tir hoa va rit ngin thri S& Tai nguyén va Méi truong chit
gian Ping ky quyén sir dung dat tri
6 Néng cao hiu qua, chit lwong thi tue hanh S& Tal nguyén va Mdi trixdng chi
tri

chinh vé dit dai (0-30 diém)

&9








Niang cao tinh minh bach va kha ning Tiép

Dwréi thir hang

Ngin hang

Ngan hang Nha nude CN Pién
Bién ch tri.
Cée S&, nganh gém: Tu phép,

A% cin tin dune Thir hang 30 30 Nha nwée CN Cﬁng Thuong, Thong tin va
: T Dién Bién Truyén théng, Cong ty Dién luc
PR, Vién théng Dién Bién, Viettel
DB phéi hop
Cai thién Chi s6 quyén phép Iy (0-12 diém): Ngén hang Nha nuée CN Pién

1 |Béo vé quyén Ioi ciia ngudi vay va ngudi che Bién chn tri
vay; bio vé quyén cla chil ng bao dam S¢ Tu phép phdi hop
M rong pham vi vi kha nang tiép cin théng

5 tin tin dung do cac trung tdm thong tin tin
dung c¢dng va cOng ty thong tin tin dung tu
cung cép (0-8 didm)

Tang mic ¢ bao phi trung tAm théng tin tin Ngén hang Nha nwée CN Pién
dung cong (% ngudi trudng thanh): S6 lugng Rién ¢chq tri.

3 ikhéch hang ca nhin va doanh nghiép luu tri Cac S&, nganh: Cong Thuong,
trong kho dit liéu ctia trung tén? thong tin tin Thong tin va Truyén thong, Cdng
dung tu so sanh v6i ty 1€ dan so trudng thanh ty Dién lyc Dién Bién, Vién théng
Tang mttc d§ bao phir cong ty thc“)ng tin tin I]?(if)n Bién, Viettel Dién Bién phoi
dung tu (% ngudi trudng thanh): SO lugng )

4 ikhéch hang ca nhan va doanh nghiép hru trit
trong kho dit liéu cuia cong ty théng tin tin
dung tu so sénh véi ty 18 dan sb truong thanh

VI ])iim 1:9'10 h:CLi qué thye thi cde quy dinh vé Thit hang 80 Duéi thir hang Sf”r KE& hoach (S:ZCKSZ_}:?gg;;i?%%ﬁgh:égéia
Bio v¢ nha dau tw 80 va Piu tir

phwong phéi hop

3o








Phoi hop hoat djng thanh tra, kiém tra

Thue hién theo
QD cua PK va

Thanh tra tinh Chn tri; Céac So,

doanh nghidp, gidm t&i da sb lin thanh tra Chi thi cia Thanh tra .

VII | S - ’ } cua \ \ D ca o
ki€m tra doanh nghigp ké ¢4 thanh tra, TTCP; Phan tinh nﬁg{ﬂ; va UBND céc dja phuong
kiém tra chuyén nganh dhu khong qua PhOL ROP

01 lan/nam
Cuc thué tinh va Bao hiém x3 hoi
: tinh chu tri
b idn hoa, dién tir héa thi 1t nga < .
VIII th‘;’ fl’:: N‘;a’ th’:‘: Vl‘; b?i hig t‘-l; ;lit. ngan Duwéi 168 gitr | Duwéi 168 gior |Cue thud tinh (Céc $6: Lao dong - Thuong binh
g Nop A0 fuiemm xa hot va X hoi, Y 18, Tai chinh phéi
hep
Bao hiém x4 bdi tinh chi tri
1 Don gian héa, didn tir héa tht tuc, rit ngin 49 pic 49 gidy Cac Sé&: Lao dong - Thuong binh
thor gian ndp Béo hidm x4 hoi glo gl va Xa hoi, Y té, TAi chinh phéi
hop
5 Pon gian hoa, dién tir héa thu tuc, rit ngén 119 oidy 119 aits Cuc thué tinh chil tri
R A £ 1 oAt 1t Ao
thdi gian ndp thué g 5 S& Tai chinh phoi hop
Nn At sa a =oe £ - j
. Efng cao chai Iu(_m;g, hl@\u qua §1a1 quyet cac Cuc thué tinh chi tri
3 |thid tuc sau ndp thué (Hoean thué, thanh tra S& Tai chinh phéi h
thué, khiu nai thué) (0-100 diém) al pAcL hop
Pron gian hoa, dién ti héa tha tue, gidm Cue Baj quan Cuc Hai quan tinh chu tri chiu
IX [thoi gian, chi phi Giao dich thwong mai qua 169 givr Duéi 126 gidr finh 4 trach nhiém vé thi tuc hai quan.
bién gidi Cac S&, nganh: Tai chinh, Céng
. .o . oy . Thuong, Khoa hoc va Céng nghé,
R! M ] N A 1 A A 3 N ) . ] , 1 . Y
Ut ngén thoi gian thue hién thil tuc xut khan 70 giey 56 gidy Noéng nghidp va Phat trién nong

24








Rat ngén thoi gian thye hién thi tyc nhip

thon, Giao thong vén i, Y té,
Théng tin va Truyén théng, Tai
nguyén va Mdi tredng, Xay dung,
Vin héa va Thé thao, Du lich,
Céng an tinh chiu trich nhidm vé
cai cach thi tuc quan ly, kidm tra

. 90 gir 70 gits
khau ¢ © chuyén nganh
i
Ning cao hidu qua va rit ngin thoi gian . . |Toa4nnhAn |Toa 4n nhan dan tinh chi tri
; 3 Duéi 300 nga A oo . 1A

X gidi quyét tranh chiip hop dong 61 308 ngly | Dudi 90 ngdy déin tinh S¢ Tu phap phoi hop

Ning cao tj 18 phuc héi doanh nghiép va Téa 4n nha Toa an nhén dén tinh cha tri
XI |riit ngfin thoi gian Giai quyét ph4 sin Dudi 30 thang | Duwéi 24 thang AN MHAN e sé: Tu phép, Ké hoach va

doanh nghiép

dén tinh

Péu tu phdi hgp

3








PHULUCIV

MUC TIEU THUC HIEN CAC CHi SO THANH PHAN PCI NAM 2018
(Ban hanh kém theo Ké hoach s6 A4t0 /KH-UBND ngay 2.9 thdng 5 ndm 2018 ciia UBND tinh Dién Bién)

MUC TIEU 2018 -

TT CHI SO THANH PHAN DIEM ) .
2017 Nhém thir hang Chi s6 muc tiéu
1|Chi phi gia nhép thj truwong 7.74 Giir nguyén vi tri trung binh 8,50
, DB hién cé thoi gian déng ky 14 7 v 13
1.1. S6 ngay dang ky doanh nghiép (trung vi) 7 ngdy, muc tiéu it ngin con 2,47 2,47 n%a Y am
ngay. vige
) . DB hién c6 thdi gian {a 3 ngay. Muc
1.2, SO ngay thay doi PKDN (trung vi) 3 tiéu dat 2 ngdy, vuot mirc quy dinh tai] 02 ngdy lam viéc
Luét Doanh nghiép 2014
] Nim 2017 DB 1 1& % doanh nghiép
Phai chd hon 1 théng hoan thanh tat ¢ cac thi tuc dé chinh ing lén, phén déu n i3 :
13, : 7 g hoan U tuc de chi 5 56% ta:ng len, p:han c’I’au ndm 2918Mg1arr3 Duéi 3%
thire hoat dong(% DN) bang 3% bang muc thap nhat hién tai
clta céc tinh
Phéi chd hon 3 thang hoan thanh tht ca céc thii tuc dé chinh 3 img dAu chi sb voi
1.4. g | 1 0.00% Niam 2017 BB dimg diu chi s6 vdi 0%

thirc hoat ddng(% DN)

0%. Muc tiéu duy tr} két qua hién c6
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MUC TIEU 2018
Tr CHI SO THANH PHAN DIEM . y )
2017 Nhém thir hang Chi s0 muc tiéu
15 Ti 1€ DN lam thu tuec DKDN qua phuong thlf}’c moi (truc 5589 Muc tiéu phin ddu dat 70% twong Trén 70%
’ tuyen, TTHCC, buu dién(%e) (CHI TIEU MOI) "% Jduong mirc cao nhét hién nay ’
| Thu tuc (thay doi) DPKDN: Thu tuc dugc niém yét cong | o, |DB hién dat ty 1& 85,5% DN déng y. e ago
Lo, i) - _ 3 85.5% |\ fuc tiéu dat trén 95% Trén 95%
. 2. e LA Tt A% X Pién Bién ¢o ty 16 88,7% DN dong .
h bKDN: C huéng d d o ; e
1.7. ;‘F%;UC (thay doi) an bg huéng dan 16 rang, ddy 88.7% [Muc tidu ti€p tuc duy tri dan dau chi 100%
(%) sb nay trén 100% DN dbng ¥
\ 2. Cya .2 A PB hién dat ty 1& 79,6% DN déng ¥. .
. 0 it} ¢ L4 0
1.8.  Thu tuc (thay d6i) DPKDN: Cén bd am hi¢u chuyén mén(%) 79.6 % Mue ticu dat trén 95% Trén 95%
L _ . : "\ n 7 o n —\W o A . W k Pién B;én hién dat t)’/_lé 78,6% DN A
- Q [+) s > 53 ¥ 2 o
1.9.  Thu tuc (thay d61) DKDN: Cén b nhiét tinh, than thién(%) | 78.6% dbng §. Muc tiéu dat trén 95% Trén 95%
, 4 Ae . Je Dién Bién hién dat ty 1& 70,2% DN A
- (v} 0 i = " v ¥ o)
1.10. Thu tuc (thay d6i) DPKDN: Ung dung CNTT 5t (%) 70.2% dng 9. Muo tiéu dat trén 95% Trén 95%
2(Tiép cin dat dai 5.71 Top 45 6,10
2 1a TR . T , n Pién Bién hién c¢6 49% DN b
th hd h ; :
21, U liDNfg e d;anf/km oanh va c6 Gidy chimg nhan | 1 o0, v mrD v GONQSDD. Muyc tiew da|  Trén 70%
~ Quyén st dung dat (%) I trén 70% bling niim 2016 )
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MUC TIEU 2018

TT CHI $O THANH PHAN DIEM ] L. .
2017 Nhém thir hang is0 mue tidu
) . ) DN tai Pién Bién mét 17,5 ngay. Muc
2.2. 86 ngay cho dgi dé duge cap GCNQSDD (trung vi) 25 tiéu thdi gian rat ngin lai chi con 15 15 ngay
ngay bang da dat duge 2017
Nim 2017 Dién Bién bi giam 0,14
2.3. DN dénh gi rii ro bi thu hdi dét (1=R4t cao; 5=R4t thdp) | 1.55 |Hém- Nam 2018 mye tidu dubi 1,38 1y 00 3¢
diém bing voi mire cao nhat cac tinh ’
thanh hién tai
s Ly s % A :an hi oiam 3 349
DN khéng giip can tré vé tiép can/mé réng mit bing kinh Nam 2017 Ditn Bién bi giam 3,34%.
24, (‘V§ &4p P c PRg M3t bang 26.17% |Nam 2018 myc tiéu thi thidu bing|  Trén 35%
0 35% bang muc tiéu ¢ ra tir nim trudc
R Uy S Nzm 2018 muc tiéu dat duéi 6% bing .
2.5. 0 9 N : . 0
Kho khan veé thigu quy dat sach(%) 10% miie cao hét hidn tai cia Bic Ninh Duéi 6%
cre 4, .l n Pién Bién hién c6 36% DN ddng ¥. .
26 0, 0, ¥ A . [4)
Gidi phong mét bang chdm (%) 36% Muc (iéu xubng chi con dudi 20% Duéi 20%
n % A X 2h 2 LA A . Muc tiéu hién tai & mic trung binh
Vigc cung cap théng tin vé dat dai khong thuén lg ' TR . .
2.7, °C CUNE Cap Hhong Ong thugnlo, nhanh | 50 5000 b 4y giam xubng chi con|  Dudi 25%

chong(%) (CHI TIEU MOT)

dudi 25%.
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MUC TIEU 2018

TT CHI SO THANH PHAN DIEM ) , g .
2017 Nhém thir hang Chi s6 muyc tiéu
2. Ao 4k B A i s Dién Bién hién c6 33% DN ddng ¥.
d h 0 v
2.8. Fe;“ lf* fh‘; }l".’i dg? N 58 dugc boi thudng théa dng (Vo | 35 604 [\iye tiew dat trén 55% tuong duong]  Trén 55%
udn ludn/nhiu kha nang) N nhém trung binh hién tai.
,o Thay dbi khung gia dit cia tinh phi hop véi thay ddi gid 23,000, |Pién Bién hién c6 73% DN ddng ./ 1o 000
7 thi trudng (% Ddng ¥) 70 Iviye tidu 2018 dat trén 80% °
210 DN thuc hién TTHC dét dai trong vong 2 nim qua khong 31.00% Chi sb hién tai c6 sy sut giam 16n. 50%
"7 gip kho khan (%) V70 Muc tiéu nam 2018 1a 50% 0
511 Khéng ¢6 GCNQSDD do lo ngai TTHC rudm ra/can bd 20.00% Chi s& hién tai Pién Bién dat 20%. Dusi 20%
" nhiing nhidu (%) V70 IMuc tigu giam xudng con dudi 20%. o1 2U7e
3{Tinh minh bach 6.22 it nhit thir 40 6,55
) o Dién Bién hién dat 2.35 diém. Muc
3.1.  Tiép ¢én tai liéu quy hoach (1=Rat dé; 5=Khdéng thé) 2.35 |tiéu dat t5i thide bing mérc thip nhat]  Duéi 2,23
hién tai c4c tinh dwéi 2,23 didm
A st ot 1A 1K £ i A 2 Dién Bién hién dat 3.11 diém. Muc ..
3.2.  Tiép can tai liu phap ly (1=Raét de; 5=Khong the) 301 [y dat 3,00 diém Dudi 3,00

3¢








MUC TIEU 2018

TT CHI SO THANH PHAN DIEM , , . X A
2017 Nhém thi hang Chi s6 muc tiéu
, oxt1tal LA A , ” c i AL 4R . Pién Bién hién ¢d6 80 % DN trd 1
Cactail h @ chi tiet dé DN sir d h % ; . :
33 act dl" @f{.v angan ;aco y u chi tiet dé DN str cyng cho 80.00% |déng §. Muc tidu dat 151 thidu dat trén|  Trén 90%
ogt dong kinh doanh (%) 90% trong nhém dan dau
f e . . P ; Pién Bién hién ¢6 53 % DN ddng 7. A
0 0 - W11 C0 )
3.4.  Théng tin m&i thiu duge cong khai(%) (CHI TIEU MOT) | 53.00% Muc tiéu dat t4i thidu dat 60 Trén 60%
35 Ti 1¢ DN nhén dugc thong tin, van ban sau khi dé nghi CQ 75.00% Pién Bién hién c¢6 75% DN ddng . Trén 80%
I . . N » Z 2 A 7, R A L. .l 0
NN Pién Bién cua tinh cung cap (%) (CHI TIEU MOI) ® |Muc tiéu dat t6i thiéu dat 80%
36 Sé ngéy dé nhan duoc théng tin, van ban sau khi d& dé nghi 2.0 S6 ngay hién tai 1a 2 ngdy. Muc tiéu 2 ngd
© Cung cép (trung vi) (CHI TIEU MOT) Y 12018 dat 2 ngay 4
- A4 v s T e iAo Pién Bién hién c6 82 % DN dong ¥.
! t (V) 0 ; v . 0
3.7.  Céanco 'mdi quan hé' d€ c¢6 dugce cac tai liéu cua tinh (%) 82.00% Muc tiéu dat i thidu dat 82% b 70%
, n ) A 2t oA g ST . Chi tiéu nay cé su su sut giam, Muc
'"Thoa thuan' kh thué 1 ¢ o SR 1 ..
3.8. hoat uan(y odn thu¢ phai nop v6i CB thué 1a cong vie | o 0. |iar nam 2018 dat 41% bing mic 3| Duéi 41%
quan trong(%) nhét céc tinh.
10, Du liéu duge viée thuc thi cia tinh dbi véi QPPL cia TW 7.00% Chi tiéu hién tai 13 7,00%. Muc tidu 17%

(% chéc chin)

phén dhu dat 17,00%

A








MUC TIEU 2018

TT CHI SO THANH PHAN DIEM ) ) ny "
2017 Nhém thir hang Chi 86 muc tiéu
- A e e v . Hién tai ¢6 5079%% DN ddng ¥. Muc
3.1 anl tfohHi/IlillN n/tr?nig' vi¢e xdy dung chinh sich, quy dinh 50.00% |[tidu dat trén 65% bing mirc tot nhit Trén 65%
cta tinh (% lon/rat 1én) hign toi
Y O - , Muc tiéu phin d4u ting thém 10 diém
311 D 1;‘?} S0 Ve g‘él’m va chat lugng trang web cta tinh (NhOm | ) 14 “an 345 gidm bing mic cao|  Trén 34,5
nghién cuu ) kit
. N o e Muc tiép phén dfu dat mic 16t nhét .
3.12 Tilé DN truy cép vao website ctia tinh (%) 79.00% |0 vl.ep\ phiar ddu Gal mue 1ot nhd Trén 85%
hién 1ai 13 85%
4{Chi phi thoi gian 6.23 TOP trung binh 6,60
"""" AT U Dién Bién hién 6 23% % DN tra 1ai T
b A Y 0 ~ N 4 v
4y, TIEDN C}fm;‘ hon 10% quy thoi gian dé tim hidu vathuc | o 500 1aa0 o Mue tieu dat 20% bing mic|  Dudi 20%
hién QPPL (%) ] tét nhét Bc Ninh )
- Chi sb ¢6 sy cai thién déng ké. Muc
42. CBCC giai quyet cong viée hiéu qué (%) 62.00% |[tiéu tiép tuc cai thién dat t0i thidu Trén 70%
- 70%
4.3. CBCC thén thién (%) 68.00% |Muc tiéu dat 75% Trén 75%
R . a 0, M 3 A A A
59 00% Muc tiéu 60% bang miic tot nhat hién Trén 60%

4.4. DN khong phai di lai nhidu 13n d& hoan tit thi tue (%)

tai ctia Hau Giang

2¥








MUC TIEU 2018
TT CHI SO THANH PHAN DIEM . , . X n
2017 Nhom thir hang Chi s6 myc tieu
. S . Dién Bién hién cd 52% DN dbng y. .
[} 0 0
4.5.  Thi tyc gidy to don gidn (%) 52.00% Muc tiéu dat trén 60% Trén 60%
, |pien Bién hién c6 93% DN ddng §.
4.6.  Phi, 1¢ phi dugc niém yét cong khai (%) 93.00% |Muc tiéu dat 100% bing muc tiéu cac 100%
nam trudce
Thoi gian thye hién TTHC dugc rit ngan hon so véi quy Di¢n Bién hién c6 64% DN dong ¥
4.7. . s »: ’ ‘ 4] ¥ .'. N y' . 0
dinh(%) (CHI TIEU MOI) 64.00% I\ tuc tisu dat 1 thiéu 70% Trén 70%
45 Tilé DN bj thanh, kiém tra tir 5 cude trd 1én trong nam(%) 5 000; | Pien Bien hién c6 5,00% DN ddng ¥. 2 00%
" (CHI TIEU MOI) Y7 I Muc tidu dat mie 16t nhit 3% IV
A P e 1x PR Dién Bién hién ¢6 15% DN dbng ¥.
N&1 dung thanh, kiém tra bj triing 18p (% HI TIE Y
49. 115t & tring 13p (%) (C v 15.00% |Muyc tiéu céi thién va dat mirc tét nhdt|  10,00%
) 10% cha Nam Dinh.
410 Sé gio t’rung vi cho mdi cudc 1am viée véi thanh tra, kiém 10 Muc tidu giam xubng con 5 gio bing 5
' tra thué mirc 16t nhét
Thanh, kiém tra t héi cho c4n bd nhiing nhidu DN(¢
4,11 (CHi TIEU Mrél),ae €O HO1 ChO can 5O niung hhieu (%) 22%  |Muc tiéu giam con 15% 15%
S|Chi phi khong chinh thire 4.47 TOP trung binh 5,47
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MUC TIEU 2018

TT CHI SO THANH PHAN bIEM . .
2017 Nhém thir hang Chi s0 myc tiéu
Céc DN ciing nganh thuong phai trd thém céc khoan o, |Pién Bién hién ¢6 61% DN déng y. e eno
P cpkeT % Béng ) | ©109% Tnige ticu dt dusi s0% e
Céng vide dat duge két qua mong doi sau khi tra CPKCT ., |Dién Bién hién ¢6 62% DN déng . - cro
32 (94ludn uén/hiu héf) 62:00% £ty tigu dat dusi 50% B
53 Tinhtrang nhing nhidu khi giai quyét TTHC cho DN la 65.00%, |Pién Bién hién c6 65% DN ddng 3| s s0%
" phd bién (% Ddng ¥) 70 IMue tigu dat dudi 50% o
. , . % A A Dién Bién hién ¢6 73% DN dong y. .
' 1) 0, [4)
5.4. Céc khoan CPKCT & mc chdp nhén duge (% Dong y) 73.00% Muc tiéu dat trén 80% Trén 80%
- RN e -2 Chi tiéu hién tai nim trong nhom!
k o . 5 3
55 U Il_fimé;’?ﬁgfa CPKCT cho can bg thanh, kim tra(%) | cr0, |40 Muc tién 2018 cai thign dat dusi|  Dudi 40%
_ . (CHit ) 40%.
56 Ti 1& DN phai chi hon 10% doanh thu cho céc loai CPKCT 25.00% l\/iuc ,tiéu 2018 dat dudi 15% DN| o . 1cor
(%) dong y
A f e an " 2 Chi tiéu hién tai ndm trong nhém
hi t : , en ta _
57 Lk /DN o TIEY ;%ECT trong thue hien TTHC dat 35%  [thdp. Mye tiéu 2018 dat 20% ci thign|  Dudi 20%
dai(%0) (C ) dang k& chi s6 hién tai.
Chi tra CPKCT 14 didu bét budc d& dam bao tring thau (% 450, | Chi tiéu hién tai tuong dbi thip. Mye| 3 o

Pdng ¥) (CHI TIEU MOI)

tigu 2018 dat 40%

4C







MUC TIEU 2018

Béng ¥)

ddng y. Muc tiéu 2018 dat 15%

TT CHI SO THANH PHAN DIEM , B} . X "
2017 Nhoém thit hang Chi s0 muc tiéu
DN | i tinh : an' 12 phé bién (© [ TIE .-
59 ('jlg) ngal tinh trang ‘chay dn’ 14 pho bien (%) (CHITIEU | o0 |\ 5018 qat 27% Dudi 27%
6{Canh tranh binh ding 5.86 TOP trung binh 6,10
cn e ‘e . n , - Dién Bién din ddu vé chi tiu véi
Viéet h 7 (% , 51
lec l,nh b al cho cac DNNN géy kho khén cho DN” (% 42.00% [42%. Muyc tiéu 2018 duy tri thir hang Dudi 30%
ong y) va cdi thién didm dat 30%
) ) Pién Bién dan ddu vé chi tiéu véi
6.2, DNNN thuén lo1 hon trong tiép cén dat dai (% Pong ¥) 28.00% [28%. Muyc tiéu 2018 duy tri thit hang|  Dudi 20%
va céi thién diém dat dudi 20%
. A A , Muc tiéu 2018 duy tri thir hang va cai
D 0, : ” s e
6.3 BI;]NN, thuén lot hon trong tip cfn céc khoan vay (% 31.00% |thién didm dat dudi 25% bing mic|  Dudi 25%
ong y) tht nhét
6.4, ?m;h;? n loi hon trong cdp phép khai thic khodng san | 5 (60, \\1c e 2018 dat dusi 15% Dudi 15%
[¥]
A h A A ’ 0 - A . A 0
65 DNNN thuén lgi hon trong viéc thye hién cdc TTHC (% 26.00% Nim 2017 Dién Bién c6 26% DN Dusi 15% J
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TT CHIi SO THANH PHAN DIEM ) ) L "
2017 Nhém thir hang Chi s muc tiéu
DNNN thuén loi hon trong viée cé dugc céc hop déng tir o, |Nam 2017 Dién Bién c¢6 27% DN Ao
65 cpien BienN (% Péng ¥) 27.00% | 43ng y. My tion 2018 dat dusi 200 | Du0120%
I U . Nim 2017 Dién Bién c6 23% DN
- kh X ; Kl ..
67. N l;lDf) dugo uu tién giai quyet cée kho khanhon DN dan | 5 (500 14300 ¢ Muc tieu 2018 dat i thidu|  Dudi 15%
doanh (% Pong ¥) bing mie 15% dé ra nim 2017
. n ) iR ~ Nam 2017 Dién Bién c6 28% DN
u tién thu hat FDI hon 12 phat trién khu vye tu nha ; o . -
6., Libhumid phsl fiish KM Ve ™ | 28.00% |ddng . Muc tiéu 2018 dat dudi 20%|  Dudi 20%
(%o Pong y) bing muc tiéu 2017
6.9. DN FDI thuan lgi hon trong tiép c4n dit dai (% Péng v) 11.00% {Muyc tiéu 2018 dat dusi 10% Dudi 10%
o e A X e £ Chi tidu nay lam trong nhém dén déu. :
t 0 . .
6.10, DN FDIcd dic quyén trong micn/giam thue TNDN(S 9.00% |Muc tién 2018 dat dudi 6% bing mic|  Dudi 6%
_________  Dongy) o cao nhét hién tai céc tinh
At ca A Dién Bién ¢6 15% DN déng y. Muc
. 0 ¥ v
6.11. ],)N FDI thuéin loi hon trong thyc hién cac TTHC (% Dong 15.00% |tiéu dat ndm trong nhém din diu dudi Duéi 10%
y) 10%
a n <X A X Nam 2017 Pién Bién ¢6 14 DN dong
hén dugce nhié tAm ho t e . ) .
6.12. DN FDI trong hoat déng nhén dugce nhiéu quan tdm ho tro 14.00% |9. Muyc tiéu 2018 dat duéi 10% bing Duéi 10%

hon(% Dong ¥)

mugc tiéu 2017

42 .
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TCKT)

TT CHI SO THANH PHAN DIEM P .
2017 Nhém thir hang Chi s6 muyc tiéu
Khi CS,PL TW ¢6 diém chua r&, CQ tinh thuong “doi xin y Dién Bién hién c6 42 % DN dong ¥ .
7.6. s ? ¥ 0 . C . . o
kién chi dao”/"khdng lam gi ca) 42.00% N\ tue tiéu 2018 dat duei 30% Dudi 30%
Vuéng mic, kho khin cia DN ¢ théo g& kip thoi
77 ae thgo i DN(%) (CEl TTBU Mg‘;)c héto g5 kip thoi qua 49%  IMuyc tiéu 2018 dat trén 60% Trén 60%
DN nhén dugc phan hdi ctia CQNN Dién Bién tinh sau khi
7.8 . T , ; U . 0 iéu 201 100% 0
phan énh khé khan, vuéng méc(%) (CHI TIEU MOT) P4% - |Muc tiéu 2018 et 100%
70 Ti [€ DN hat long véi phin héi/cach gidi quyét ciia CPién 750, |Mue tidu 2018 dat trén 90% & nim Trén 90%
" BiénN tinh(%) (CHI TIEU M) ®  ltrong nhém din diu o
8{Dich vu HS trg doanh nghiép 6.93 Nhom trung binh kha 6,93
98 héi cho th . oy A s . Pién Bién hién dang xép trung binh
8.1. g CTQ; cho thuong mai do tinh 5 chite trong ndm vira qua 10 kha vé chi s ndy, cén tiep tuc duy tri Trén 15
( va néng cao
]
2 1a A qs n LA X o ca TyiAL Lt i
27 Ti 1€ DN cung cap dich vu (CCDV) trén tong s6 DN (%, 0.46% Pién Bién hién dat 0,46%. Muc tiéu Trén 1.2%

2018 dat trén 1,2%
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TT CHI SO THANH PHAN DIEM ) ) o n
2017 Nhom thir hang Chi s6 muc tidu
A . A £ . . X . Nim 2017 Bién Bién ¢6 75% DN
! d N i
6.13. I\I\gug;;f;fmh dozrgléhqp Ong, dat dai...y chuy8urol | oo 00 ladng 4. Muc tiéw 2018 dat dusi 60%|  Dudi 60%
B vao an quen Q bing nuc tiéu 2017
6.14 Ut dai DN 16n(nha nude va tr nhén) 1a tré ngai cho ban 55 00% Muc tiéu 2018 dat duoi 45% bing Dudi 45%
""" than DN (% Dong ¥) Y0 Imye tigu 2017
7|Tinh ning dong 4.69 TOP trung binh 5,69
"1 UBND tinh vin dung PL linh hoat nhim tao MTKD thuén ., |Pién Bien hién c6 53% DN déng y. e
7.1. loi cho KTTN(%) 53.00% Muc tiéu 2018 dat 65%. Trén 65%
.y s A . L. A ah bién Bién hién c6 47% DN déng ¥.
taot d ' y AN
7.2. UBNIi t ml.l l;lalz/g dong, sing lao trong glal quyet van de 47.00% [Muc tiéu dat t6i thi€u nidm trong Trén 60%
méi phat sinh (%) nhém din dAu dat 60%
 Thai d6 cita chinh quyén tinh véi khu vire KTTN 1 tich ., [Nam 2017 Dign Bién co 45% tich] . e
73. CUC(%) 45.00% cue. Muc tigu 2018 dat trén 55% Trén 55%
""" ) ’ , , Nim 2017 Dién Bién co 69% DN
C0 sang kién hay & cap tinh, nhung chua duoc thyc thi tot & o, |ddng Y nim trong nhém din diu. Muc s 2ro
T4 o solnganh(%) 69.00% |ien 2018 duy trl va cai thidm diém|  DU0160%
dat duéi 60%
75 Lanh dao tinh ¢é ¢ht truong ding, nhung chua duge thuc 42.00% |Muc fiéu 2018 dat dusi 37% Dudi 37%

hién tbt & chp huyén/thi (%)

2f
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(DTKD)(%)

dan dau.

TT CHI SO THANH PHAN DIEM . . . A in
2017 Nhém thir hang Chi s6 muc tiéu
s s A A 2 A Pién Bién hién dang xép kha vé chi
33 ”1; Ie_:T]()jI; ISCDV tir nhén va FDI trén tong s6 DN CCDV 75.00% |sb ndy, cAn tip tue duy tri va nang 85%
(%, ) cao dat 85%
DN timg str dung dich vu tim kiém thdng tin thi trudng o, |Pién Bién hién dat 67%. Muc tiéu R o
8.4. (TTTT) (%) 67.00% 13018 dat trén 70% bing mirc cao nhdt | L TeR 1070
. \ £ A . . e Dién Bién hién dat 66%. Muc tiéu
8.5. ?g (,i;l :/U dung nha cung cap tu nhén cho dich vy tim kiem 66.00% |2018 dat trén 75% ndm tronh nhém Trén 75%
L TT(%) cao nhit
. .z ) z Dién Bién hién dat 76%. Muc tiéu A
7 _r A ” n A 0 0 - . < t [4)
8.6. DN cé y dinh tiép tuc sir dung dich vu tim kiém TTTT (%) | 76.00% 2018 dat trén 90% Trén 90%
dsu 3 4 a ] 18 ién hié 42%. Muc tié A
27 lzN da sir dung nha cung cap tu nhén cho dich vu TVPL 42009, |Pién Bien hmnD dat 42%. Muyc tiéu Trén 50%
(%) 2018 dat trén 50% .
: £ 3 Pién Bién hién dat 58%. Muc tiéu A
N o . IS ~ , A o 0 Y ¥ < ¥ 4]
8.8. DN tirng sir dung dich vu tu van vé phap luat (TVPL) (%) | 58.00% 2018 dat trén 70% Trén 70%
a Dién Bién hién dat 77%. Muc fitu T
8.9. DN coy dinh tiép tuc st dung dich vu TVPL(%) 77.00% 2018 dat trén 90% ndm trong nhom Trén 90%
dén dau.
- o . s : 4 Ae o 1 Pién Bién hién dat 53%. Muc tiéu
2.10. DN tirng str dung dich vu tim ki€ém doi tac kinh doanh 53.00% |2018 dat trén 60% nim trong nhém Trén 60%
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T CHI SO THANH PHAN DIEM ) ) S _
2017 Nhém thir hang Chi s6 muc tiéu
DN da sir dung nha cung cAp tu nhén cho dich vu tim kiém o, |Pién Bién hién dat 75,86%. Muc tiéu n o
8.11. BTKD (%) 79.17% 2018 dat trén 90%. Trén 90%
;o e e R . \ .4 Dién Bién hién dat 84%. Muc tiéu
0 0 ¥ Y 3 v A 0
8.12. DN ¢é vy dinh tiép tuc st dung dich vu tim kiém DTKD(%) | 84.00% 2018 dat trén 90% Trén 90%
. , . . A . DPién Bién hién dat 61%. Muc tiéu
. 0 C, Y ¥ 0 ¥ ~ 0
.13, DN tlmg st dung dich vy xuic tién thuong mai (XTTM) (%) | 61.00% 2018 dat trén 65% Trén 65%
DN da sir dung nha cung cép tu nhén cho dich vu XTTM o, |Pién Bién hién dat 35%. Muc tiéu n 0
814 o) 35.00% 15018 dat trén 83% bing mic cao nbdt | LTon 2070
. s e X , . Pién Bién hién dat 82%. Muc tiéu
0 0 T v . % ~ 0
8.15. DN c¢6y dinh tiép tuc sir dung dich vu XTTM(%) 82.00% 2018 dat trén 90% Trén 90%
. ) . A PN A Dién Bién hién dat 60%. Muc tiéu
" (V) 0 v ] % % ~ 0
8.16. DN timg stir dung dich vu lién quan t6i céng nghé (%) 60.00% 5018 dat trén 75%. Trén 75%
DN d4 str dung nha cung cép tu nhan cho dich vu lién quan o, |Dién Bién hién dat 39%. Muc tiéu R o
817 45 cong nghé (%) 39.00% 12018 dat en 50% Trén 50%
Y . : A oo Dién Bién hién dat 89% din déu ca
tiép tuc st dung dich vu | y v
8.18. E;lg(oo A?; dinh tiép tue stk dung dich vu lién quan t1 cong 89.00% |nudc. Muc tidu 2018 duy tri va cai Trén 95%
C thién dat trén 95%
219 DN tung st dung dich vu dao tao vé ké toan, tai chinh 66.00% Pién Bién hién dat 66%. Muc tiéu Trén 70%
7 (KTTC)Y %) WY 12018 dat trén 70% re °
2.0 DN d3 st dung nha cung cap tw nhén cho dich vy dao tao 43.00% Pién Bién hién dat 43%. Muc tiéu Trén 55%

vé KTTC (%)

2018 dat trén 55%

4o
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tinh (%)

2018 dat trén 70%

o e s . PIEM
TT SO THANH PHAN 2 ~
CHI 2017 Nhém thir hang Chi s6 muc tiéu
DN ¢6 y dinh tiép tuc str dung dich vu do tao vé KTTC o, |Dién Bién hién dat 83%. Muc tiéu n o
8.21. (%) 83.00% 2018 dat trén 90% Trén 90%
\ . . N X cq Pién Bién hién dat 65% nam trong
g 79 DN ting sou' dung dich vu dao tao vé quén tri kinh doanh 65.00% |nhém thép nhdt. Muc ticu 2018 dat Trén 70%
(QTKD) (%) trén 70%
DN da str dung nha cung cép tu nhén cho dich vu dao tao o, |Pién Bién hién dat 68,75%. Muc tiéu o o
8.23. va QTKD(%) 68.75% 2018 dat trén 90% Trén 90%
DN ¢6 y dinh tiép tuc sir dung dich vu dao tao vé ., |Dién Bién hién dat 75%. Muc tiéu . oco
8.24. QTKD(%) 75.00% 15018 dat trén 85% Trén 85%
9(Dio tao lao dong 5.70 TOP trung binh 6.50
Ti 18 DN danh gi4 Gido duc phd thong tai tinh c6 chat ., |Pién Bién hién dat 527%. Muc tiéu . o
1 lugng Té%) 22:00% 15018 dat trén 62% Trén 62%
Ti 1¢ DN dénh gia Gido duc day ngha tai tinh ¢6 chét lwvong ,, |Dién Bién hién dat 21%. Muc tiéu P
9.2. Tét(%) 21.00% 2018 dat trén 40% Trén 40%
N - . =re *n A 2 ] «n “a . o «n
03 DN timg str dung dich vy Giéi thiéu viéc lam (GTVL) tai 66.00% Dién Bién hién dat 66%. Muc tiéu Trén 70%
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BLDTBXH)

2018 dat trén 10%

TT CHi SO THANH PHAN DIEM o o .
2017 Nhém thir hang Chi s6 muc tiéu
DN da sir dung nha cung cép tu nhén cho dich v GTVL o, |Pién Bién hién dat 43,%. Muc tiéu - o
0.4. (%) 43.00% 2018 dat trén 60% Trén 60%
£ . Pién Bién hién dat 81%. Muc tiéu
r o’ . A ” 0 0 v e 03 T fa 4]
9.5. DN cé ¥ dinh tiép tuc sir dung dich v GTVL (%) 81.00% 1,3 dat trén 90% Trén 90%
Phin trim tdng chi phi kinh doanh danh cho P#o tao lao ., |Dién Bién hién dat 5,48%. Muc tidu e e
9.6. dong (%) 5.48% 2018 dat dudi 5.7% Dudi 5,7%
Phén triim tdng chi phi kinh doanh danh cho Tuyén dung o, |Pién Bién hién dat 4,23%. Muc tiéu .. o
9.7. iao déng (%) 4.23% 2018 dat dusi 5,00% Duéi 5,00%
~ . v i P . Pién Bién hién dat 77% nim trong
9.8. T_;/a;o dong tai tinh dép tng duoc nhu cau str dung cia DN 77.00% |nh6m dan ddu. Muc tiéu 2018 duy tri Trén 85%
(%) v cdi thién dat 85%
- n . z A \ Pién Bién hién dat 3,00% nim trong
d h . d 0 "~ - E 5 L]
00, Ti 1€ lao ddng qua dao tao /sd lao dfng chwra qua dao tao(%, 3.00% |nhom din diu, Muc tién 2018 duy tr Trén 5%
BLDTBXH) va caj thién dat 5%
ilé 0 a da trén téng luc luong lao déng (%, ién Bién hié %. 8 .
010, Ti 1€ lao ddng qua dao tao trén tong Iy ong ong (% 2 00% Dién Bién hién dat 8,00%. Muc tidu Trén 10%
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C . PIEM
TT CHI SO THANH PHAN £ ‘A
2017 Nhém thir hang Chi s6 muc tiéu
Pién Bién hién dat 44% din du ca
9.11. Ti I€ lao dong qua dao tao dang lam viéc tai DN (%) 44.00% |nude. Muc tiéu 2018 duy trl va dat Trén 55%
trén 55%
10| Thiét ché phap Iy va ANTT 6.00 TOP trung binh 6,70
Tin tuéng HTPL & dam bao quyén tai san/thuc thi hop 0 Pién Bién hién dat 83%. Muc tiéu R o
1! déng cta DN() 33% |3018 dat ren 90% Trén 90%
~ th A r l ~ I3 A L A r 4 o .« A ) ) t. ~ .
102, Hf': o~ng phip 1;at (HTPL) ¢6 co cheé gitp DN to céo can 7% Dién Blennhlfno dat 27%. Muc tiéu Trén 35%
b6 nhiing nhiéu(%) 2018 dat trén 35%
103 Lanh dao tinh s€ khéng bao che va nghiém tac ky luit cén o0, [IED Bién hién dat 27%. Muc tiéu Trén 40%
""" bd nhiing nhidu DN(%) (CHI TIEU MOI) ®  |2018 dat trén 40%
DN sén séng st dung toa 4n d& giai quyét cc tranh chip ., |Dién Bién hién dat 46%. Muc tidu A eno
10.4. %) 46.00% 2018 dat trén 50% Trén 50%
Toa an céc cép cla tinh xét xt cac vu viéc kinh té ding o, |Pién Bién hién dat 88%. Muc tidu R 0
10.5. phép hiat(%) 88.00% |13 dat trén 95% Trén 95%
. 2 \ N Dién Bién hién dat 78%. Muc tiéu "
A P N r ~ & 0 0 = . 3 ¥ )
10.6. Phén quyét cila Toa &n 1a cong bang (%) 78.00% 1,015 dat rén 85% Trén 85%
107 Toda 4n céc cdp & tinh xét xi& vy viée kinh té nhanh chdéng 73.00% Dién Bién hién dat 73%. Muc tiéu Trén 80%

(%)

2018 dat trén 80%
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TT CHI SO THANH PHAN DIEM ) , L s n
2017 Nhém thit hang Chi s6 muc tiéu
L . Pién Bién hién dat 72%. Muc tiu
4 o 2 \ 7 hY z 0 0 5 ¥ ? ¥ A 0
10.8. Phén quyét cia toda an duoce thi hanh nhanh chéng (%) 72.00% 2018 dat trén 80% Trén 80%
10.9 Cac CQ trg gitip phap 1y tai tinh h tro DN nhanh chong dé 71.00% Dién Bién hién dat 71%. Muc tiéu Trén 80%
7t khai kién (%) ' V7012018 dat trén 80% 0
10.10 Céc chi phi chinh thirc va CPKCT 14 chip nhan dugc khi 71 00, [P0 Bién hitn dat 71%. Muc tiéul o oo,
GQTC qua Toa &n(%) 7Y 12018 dat trén 80% ren evzo
10.11 S$& lugng vu viée tranh chép ctia DN dén doanh do Toa an 0.00 Biiil ]:%in d;ié; Sﬁt&f’g/([)u;?gu gg?g 0
thu 1y/100 DN (TATC) dat 0 '
N . A N 2 % A . Dién Bién hién dat 0,00% nim trong
10.12 i 1; ’ngl}yﬁn Sm’lfig}(‘)gl quoc doanh/tong s6 nguyén don tai 0.00% [nhém thdp ca nudc. Myc tiéu 2018 0,00%
B Toa an tinh (%, ) B dat dusi 0,00%
., Tilévu viéc kinh té ¢ duogc giai quyét trong ndm(%o, o, |Dién Bién hién dat 100%. Muc tiéu . 0
10.13 TATC) 100.00% 2018 dat trén 100% Trén 100%
N\ X . A [ PR b /:t f+) I’ﬂ TIEU on . “n o ) .n
10.14 Tinh hinh an ninh trét tu tai tinh 13 Tot(%) (C 64% Pién Bién hién dat 64%. Muc tiéu Trén 70%

MOT)

2018 dat trén 70%
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TT CHi SO THANH PHAN DIEM . B
2017 Nhém thir hang Chi s6 muye tiéu
, o , Dién Bién hién tai 12 10% DN b trém
10.15 Til€ DN bi mat trdm tai sdn ndm qua (%) (CHI TIEU MOT)| 10%  |mét tai san. Muc tiéu 2018 gidm con Duéi 5%
dudi 5%
10.16 C,Q cOng an 7h5 tfq DN’ giai quyét hiéu qua vy méat trom tai 77% Bbién BiénA hién dat 77%. Muc tidu Trén 85%
san(%) (CHI TIEU MOI) 2018 dat trén 85%
_ _‘ . ] Nam 2017 c6 2% DN tra loi Phat tra
10.17 Phai tra tién 'bao k&' cho bing nhém con d6, x3 hdi den dé 4 tidn 'bac k&' cho bang nhém cén dd, 0%
" yén 6n lam #n(%) (CHI TIEU MOI) °  |x4 hoi den @ yén én lam an. Nim °
2018, phin ddu gidm chi con 0%
CHI SO PCI 60.57 Téang tir 2 dén 3 béc se voi 65,14

nam 2017











